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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 31 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 31 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Kết quả của phép tính 
2 4 1

3 7 2
+ −  là: 

A. 
15

42
  B. 

31

42
 C. 

27

42
 D. 

57

42
 

Câu 2: Tính nhẩm 2,25 x 10 được kết quả là: 

A. 22,5  B. 225 C. 2250 D. 0,225  

Câu 3: Kết quả của phép tính 3,6ha – 1,2ha + 12,7ha là: 

A. 14,6ha B. 13,4ha C. 15,1ha D. 12,3ha 

Câu 4: Kết quả của phép tính 13,2 : 6 + 3,4 là: 

A. 4,2 B. 5,6 C. 6,5 D. 7,3 

Câu 5: Mua 6 quả bóng hết 18000 đồng. Mua 15 quả bóng như vậy hết: 

A. 45000 đồng B. 50000 đồng C. 55000 đồng D. 60000 đồng 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Tính: 

a) 
2 9 1 1

5 4 2 12

 
+ − + 

 
 

b) 2,2 x 5 + 4,6 – 11,5  

c) 3,8 x 1,2 + 3,8 x 8,8  

Bài 2: Tìm x , biết: 

a) x – 4183 = 1930  b) 28940 – x  = 1739 

c) x  x 8 = 64,64  d) x  : 7 =12,54  
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Bài 3: Một huyện có 592,1ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng rau ít hơn diện tích 

đất trồng lúa là 134,6ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng rau của huyện đó.  

Bài 4: Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô 

đi từ A với vận tốc 60km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 32km/giờ. Sau 1 giờ 15 phút, 

hai xe gặp nhau. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét? 

Bài 5: Cuối năm 2021, một xã A có 8000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm của 

xã đó là 1,9% thì đến hết năm 2022 xã đó có bao nhiêu người? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 31 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: B Câu 5: A 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

a) 
2 9 1 1 53 7 17

5 4 2 12 20 12 30

 
+ − + = − = 

 
 

b) 2,2 x 5 + 4,6 – 11,5 = 11 + 4,6 – 11,5 = 15,6 – 11,5 = 4,1 

c) 3,8 x 1,2 + 3,8 x 8,8 = 3,8 x (1,2 + 8,8) = 3,8 x 10 = 38  

Bài 2:  

a) x – 4183 = 1930  

x  = 1930 + 4183  

x  = 6113 

b) 28940 – x  = 1739 

x  = 28940 – 1739  

x  = 27201  

c) x  x 8 = 64,64  

x  = 64,64 : 8  

x  = 8,08 

d) x  : 7 =12,54  

x  = 12,54 x 7 

x  = 87,78 

Bài 3:  

Diện tích đất trồng rau của huyện đó là: 

592,1 – 134,6 = 457,5 (ha) 

Tổng diện tích đất trồng lúc và trồng rau của huyện đó là: 

592,1 + 457,5 = 1049,6 (ha) 

Đáp số: 1049,6ha 

Bài 4:  

Đổi 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ 
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Quãng đường ô tô đi được là: 

60 x 1,25 = 75 (km) 

Quãng đường xe máy đi được là: 

32 x 1,25 = 40 (km) 

Độ dài quãng đường AB là: 

75 + 40 = 115 (km) 

Đáp số: 115km 

Bài 5:  

Số người tăng thêm ở xã A là: 

8000 x 1,9 : 100 = 152 (người) 

Số dân của xã A năm 2022 là: 

8000 + 152 = 8152 (người) 

Đáp số: 8152 người 
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